
  Tuần 7 (Từ ngày 20/10 đến ngày 24/10/2025)             Lớp 3A4 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

20/10 

Sáng 

1 19 HĐTN 

SKT.SHDC: Hội chợ trao đổi đồ dùng, đồ chơi. 

Chào mừng ngày Phụ Nữ VN 20/10; CĐ: Xem 

hoạt cảnh“Đồ dùng ở đâu?”; Hội chợ đồ tái chế 

Video 

tuyên 

truyền 

2 43 TV ( Đọc ) 
Bàn tay cô giáo BGĐT, 

tranh, BP 

3 44 TV( N-N) Một giờ học thú vị BGĐT 

4 25 Tiếng Anh Unit 2: My school - Lesson 2 – Tiết 3  

Chiều 

5 31 Toán Bài 15. Luyện tập chung  – Tiết 1 
BGĐT, 

BN 

6 7 Đạo đức Quan tâm hàng xóm láng giềng – Tiết 2 

BGĐT, 

tranh 

7 7 Tin học Làm việc với máy tính  

Ba 

21/10 

Sáng 

1 45 TV( Viết ) 
Nghe  viết: Nghe thầy đọc thơ 

BGĐT. 

BP 

2 13 GDTC Động tác đi đều, đứng lại – Tiết 3  

3 32 Toán Bài 15. Luyện tập chung - Tiết 2. ( Trò chơi )  BGĐT, 

BN 

4 13 

TNXH Truyền thống trường em – Tiết 2 BGĐT, tư 

liệu nhà 

trường 

Chiều 

5 26 Tiếng Anh Unit 2: My school - Lesson 2 – Tiết 4  

6 7 Mĩ thuật Bài 2: Vui tết trung thu - Tiết 1  

7  Bổ trợ  

kiến thức 
Ôn luyện Toán 

Phiếu BT 

Tư 

22/10 

Sáng 

1 46 TV( Đọc ) Cuộc họp của chữ viết BGĐT 

2 47 TV( Viết ) 

Ôn chữ hoa E, Ê BGĐT, 

Tranh, 

chữ mẫu 

3 33 Toán 
Bài 16. Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng 

– Tiết 1 

BGĐT, 

BP 

4 13 TA TC Unit 3 part 1 ( Project 1 guideline)  

Chiều 

5  
Bổ trợ  

kiến thức  

Ôn luyện Tiếng Việt Phiếu BT 

6 7 Âm nhạc Nhạc cụ: Ma - ra - cat (Maracas)  

7 14 GDTC Động tác đi đều, đứng lại – Tiết 4  

 

Năm 

23/10 

Sáng 

1 7 
Toán TA 

Unít 2: 3 - DIGIT NUMBERS 

( Bài 2: Số có 3 chữ số) 
 

2 48 
TV( LT1) Câu kể. Các dấu kết thúc câu 

BGĐT, 

BN 

3 34 Toán Bài 16. Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng (Tiết 2) 
BGĐT, 

BP 

4 14 TNXH Giữ an toàn và vệ sinh ở trường  – Tiết 1 
BGĐT. 

Tư liệu 



nhà 

trường 

Chiều 

5 27 Tiếng Anh Unit 2: My school - Lesson 2 – Tiết 5  

6 7 Công nghệ Sử dụng máy thu thanh- Tiết 1 BGĐT, 

radio 

7 20 
HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Ứng xử với đồ 

cũ 

BGĐT, đồ 

vật 

 

Sáu 

24/10 

Sáng 

1 49 TV (LT2) Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân BGĐT, 

bưu thiếp 

2 14 TATC Review Units 0 - 2  

3 35 Toán Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn BGĐT, 

BN 

4 7 
Stem 

Robotic Unit 2: Blinking Traffic Light Activity 1 
 

Chiều 

5 21 HĐTN 
SHL theo CĐ: Phân loại đồ cũ 

GD NSTLVM. Bài 1. Em biết lắng nghe 

Nhận xét thi đua tuần 7  +  KH tuần 8 

Tài liệu 

NSTLVM 

Sổ thi đua 

6 28 Tiếng Anh Unit 2: My school - Lesson 3 – Tiết 6  

7 7 KNS 
Kĩ năng phòng tránh TNTT do động vật, côn 

trùng cắn đốt- Tiết 3 
BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 19 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 17 
 

                       

                       

 

   Ngày 14 tháng 10 năm 2025  

   Tổ trưởng 

 

 

 

 

 

     Đỗ Thị Thanh Thủy 

 

  

 Xác nhận của Ban giám hiệu 

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

   

 

 

 

 


